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	HT Trường THCS Đồng Tiến
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	06
	Bà Phạm Nhị Hồng
	HT Trường THCS Thịnh Lang
	Môn Ngữ văn

	07
	Bà Vương Lan Anh
	Phó HT Trường THCS Trung Minh
	Môn Ngữ văn

	08
	Bà Nguyễn Thị Huyền Thanh
	GV trường THCS Yên Mông
	Môn Ngữ văn

	09
	Bà Ngô T. Thanh Thủy
	GV Trường THCS Lý Tự Trọng
	Môn Ngữ văn

	10
	Bà Đoàn Thị Hoài Thoa
	Phó HT Trường THCS Lý Tự Trọng
	Môn Toán

	11
	Bà Nguyễn Thị Hiền
	GV Trường THCS Hữu Nghị
	Môn Toán

	12
	Bà Phạm Thị Lan
	Phó HT Trường THCS Đồng Tiến
	Môn Toán

	13
	Bà Hoàng Thị Bích Ngọc
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	HT Trường THCS Sủ Ngòi
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	GV Trường THCS Hữu Nghị
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	34
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	GV Trường THCS Hữu Nghị
	Môn Thể dục

	35
	Bà Nguyễn Thị Nhâm
	HT Trường THCS Lý Tự Trọng
	Môn Công nghệ

	36
	Bà Nguyễn Thị Liễu
	GV Trường THCS Đồng Tiến 
	Môn Công nghệ

	37
	Ông Đinh Quang Toản
	GV Trường THCS Hữu Nghị
	Môn Tin học

	38
	Bà Trần Thị Hải Hà
	GV Trường THCS Sông Đà
	Môn Tin học

	39
	Bà Nguyễn Thị Hải Yến
	GV Trường THCS Sông Đà
	Môn GDCD

	40
	Bà Vũ Thị Hiền
	GV Trường THCS Sông Đà
	Môn GDCD

	41
	Bà Nguyễn Thị Kim Quy
	HT Trường THCS Dân Chủ
	Môn Âm nhạc

	42
	Bà Nguyễn Thị Kiều Trang
	GV Trường THCS Sông Đà
	Môn Âm nhạc
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	GV Trường THCS Sông Đà
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	44
	Bà Trịnh Thị Phương
	GV Trường THCS Hòa Bình
	Môn Mỹ thuật
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	Bà Hoàng Lệ Châu Hà
	HT Trường THCS Sông Đà
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	Môn HĐNGLL
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